
UBND TỈNH NINH THUẬN 
BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số:            /BQLDA 

 
V/v công khai số liệu quyết 

toán vốn đầu tư công hoàn 

thành đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt năm 2022. 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính 

đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

Thực hiện văn bản số 370/STC-GCSĐT ngày 09/02/2023 của Sở Tài 

chính về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2022; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông báo cáo 

như sau: 

1. Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt quyết toán năm 2022 đã thực hiện công khai đúng nội 

dung, hình thức, thời gian theo quy định. 

2. Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư công đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt quyết toán năm 2022 chưa thực hiện công khai hoặc 

công khai chưa đúng nội dung, hình thức, thời gian quy định: Không có. 

3. Những nguyên nhân chưa công khai hoặc công khai chưa đúng quy 

định: Không có. 

(Kèm theo Phụ lục các biểu mẫu 02, 03, 04, 05 theo Thông tư số 
10/2005/TT-BTC). 

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông gửi 

báo cáo để Quý Sở tổng hợp theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT.  

TĐH 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Phát 
 



Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Ninh Thuận

Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

A

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng
biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông kết
nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam
Tây Nguyên 

* Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi Hợp phần 1: Hạ tầng cảng
biển tổng hợp Cà Ná

1
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật
Biển               311,752                 311,751                 311,751                 311,751    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi hợp phần 2: Hệ thống giao
thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các
tỉnh Nam Tây Nguyên

1
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận
tải phía Nam               249,694                 249,694                 249,694                 249,694    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 03: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi

1
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái và
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật
biển

              491,476                 491,476                 491,476                 491,476    Chỉ định thầu rút gọn 

Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

* Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá sơ
bộ tác động môi trường giai đoạn Báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi

1
Công ty TNHH MTV Công nghệ môi trường
Nguyễn Lê Gia               188,731                 188,731                 188,731                 188,731    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát khảo sát hợp
phần 1: Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hợp
phần 2: Hệ thống giao thông kết nối cảng với
đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên
(giai đoạn Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)

1 Công ty TNHH xây lắp 1 Ninh Thuận                 22,196                   22,196                   22,196                   22,196    Chỉ định thầu rút gọn 

B
Dự án: Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với
Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná

* Gói thầu số 10: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá
hồ sơ dự thầu các gói thầu Khảo sát, lập TKBVTC
và dự toán; Rà phá bom mìn vật nổ

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên                 35,218                   35,217                   35,217                   35,217    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 11: Lập Nhiệm vụ khảo sát bước
TKBVTC

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên               157,162                 154,304                 154,304                 154,304    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 12: Khảo sát, lập TKBVTC và dự
toán (phân đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến QL 1)
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1

Liên danh Công ty cổ phần TV thiết kế Giao thông
vận tải phía Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng
công trình giao thông 5 và Công ty TNHH tư vấn
xây dựng Hưng Thịnh

           5.511,320              5.498,874              5.498,874              5.498,874   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 13: Giám sát khảo sát TKBVTC
(phân đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến QL 1)

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên                 49,444                   49,441                   49,441                   49,441    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 14: Thẩm tra TKBVTC và dự toán
(phân đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1)

1 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng THANACO               496,584                 496,584                 496,584                 496,584    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 15: Khảo sát, lập phương án, dự toán
công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

1 Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô               300,000                 294,545                 294,545                 294,545    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói số 16: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ

1
Liên danh Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn,
vật nổ 319 và Trung tâm xử lý bom mìn và môi
trường - Quân khu 5

           2.755,550              2.755,492              2.755,492              2.755,492    Chỉ định thầu 

* Gói số 17: Kiểm tra chất lượng thi công rà phá
bom, mìn, vật nổ

1 Binh chủng Công Binh                 25,806                   25,800                   25,800                   25,800    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 18: Thi công cắm cọc GPMB
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh               489,705                 489,705                 489,705                 489,705    Chỉ định thầu rút gọn 

* Gói thầu số 19: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ
sơ dự thầu các gói thầu: thi công xây dựng, tư vấn
xây dựng và bảo hiểm công trình

1 Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận               224,536                 224,536                 224,536                 224,536   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 21: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km0+000 đến Km3+500

1
Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành An -
Công ty TNHH Liên Minh và Công ty Cổ phần
đầu tư và xây lắp An Đông

       176.889,001          176.080,835          176.080,835          176.080,835   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 22: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km3+500 đến cuối tuyến

1

Liên danh Công ty TNHH TM & XD Sơn Long
Thuận - Công ty Cổ phần Đầu tư XD TM và DV
Trường Thịnh Phát - Công ty Cổ phần LIZEN -
Công ty TNHH ĐTXD và Thương mại dịch vụ
Yến Tùng

       238.890,783          238.216,986          238.216,986          238.216,986   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 23: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km0+000 đến Km3+500

1
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
Thanaco và Công ty TNHH tư vấn xây dựng An
Lộc Ninh Thuận

           1.826,152              1.739,192              1.739,192              1.739,192   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

* Gói thầu số 24: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km3+500 đến cuối tuyến

1

Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng
Thịnh - Công ty TNHH tư vấn Thiết kế Trung
Nguyên và Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây
dựng Thuận Phát

           2.466,241              2.392,251              2.392,251              2.392,251   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 25: Bảo hiểm công trình nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km0+000 đến Km3+500

1
Liên danh Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam và Tổng
Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

              596,568                 583,733                 583,733                 583,733   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ 
* Gói thầu số 26: Bảo hiểm công trình nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km3+500 đến cuối tuyến

1

Liên danh Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm
Petrolimex - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài
Gòn - Hà Nội và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm
Quân đội

              681,454                 596,510                 596,510                 596,510   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

* Gói thầu số 27 - Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra
chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư

1 Công ty cổ phần xây dựng Đông Nam Bộ            1.430,792              1.430,135              1.430,135              1.430,135   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 28: Giám sát môi trường
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1
Cty TNHH MTV Công nghệ môi trường Nguyễn
Lê Gia 

              333,703                 333,703                 333,703   
Chỉ định thầu rút gọn,

chưa ký hợp đồng
* Gói thầu số 01: Giám sát môi trường (gđ thi
công xây dựng) tiểu DA TP1 thuộc DA TP2

1 Công ty cổ phần môi trường tài nguyên Việt Nam               267,086                 267,085                 267,085                 267,085   Chỉ định thầu rút gọn

C
Dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh
Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến QL 27)

I DA TP1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến QL 1

* Gói thầu số 08: Lập Nhiệm vụ quy hoạch xây
dựng Khu dân cư

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phú Mỹ                 23,078                   23,078                   23,078                   22,658   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 16: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ 
sơ dự thầu gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán

1
Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Lộc Ninh
Thuận                 25,544                   25,543                   25,543                   25,079   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 17: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán

1
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao
thông vận tải phía Nam và Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng THANACO

           4.837,850              4.800,575              4.800,575              4.800,575   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 18: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Giao
thông 5

              439,528                 439,528                 439,528                 439,528   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 19: Giám sát khảo sát thiết kế bản vẽ
thi công

1
Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Lộc Ninh
Thuận                 49,033                   35,972                   35,972   

Chỉ định thầu rút gọn,
chưa ký hợp đồng

* Gói thầu số 20: Khảo sát, lập phương án, dự toán
công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

1 Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô               100,000                 100,000                 100,000   
Chỉ định thầu rút gọn,

chưa ký hợp đồng

D Dự án: Đường Văn Lâm - Sơn Hải

D.1
Công trình: Di dời đường ống nước nằm trong
phạm vi thi công của dự án Đường Văn Lâm -
Sơn Hải
* Gói thầu số 01: Khảo sát, lập hồ sơ di dời đường
ống nước

1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Thịnh               202,804                 202,804                 202,804                 202,804   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát di dời đường
ống nước

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên                   1,343                     1,342                     1,342                     1,342   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 03: Thẩm tra BCKTKT di dời đường
ống nước

1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyễn Công                 15,728                   15,727                   15,727                   15,727   Chỉ định thầu rút gọn
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

* Gói thầu số 04: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ
sơ đề xuất di dời đường ống nuớc

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên                 16,746                   16,745                   16,745                   16,745   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 05: Thi công di dời đường ống nước

1
Liên danh Công ty TNHH Phú Nghĩa và Công ty
TNHH Trường Thịnh Ninh Thuận            4.531,735              4.531,695              4.531,695              4.531,695   

Chỉ định thầu
thông thường

* Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng di
dời đường ống nước

1
Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc và xây
dựng Linh Việt               116,284                 110,746                 110,746                 110,746   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình di dời
đường ống nước

1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội                 14,674                   14,674                   14,674                   14,674   Chỉ định thầu rút gọn

E
Dự án: Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng,
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

E.1
Dự án thành phần 2: Đường từ xã Ma Nới,
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư
Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

* Gói thầu số 15: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công xây dựng và dự toán
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1

Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao
thông vận tải phía Nam - Công ty TNHH tư vấn
thiết kế xây dựng Phú Mỹ và Công ty cổ phần xây
dựng Đông Nam Bộ

         10.401,115            10.186,411            10.186,411            10.186,411   
 Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

* Gói thầu số 16: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
xây dựng và dự toán

1
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công
trình Giao thông 5 và Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng THANACO

              754,631                 726,184                 726,184                 726,184   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 17: Giám sát công tác khảo sát thiết
kế bản vẽ thi công

1 Cty TNHH Tư vấn thiết kế Trung Nguyên               160,510                 160,510                 160,510                 160,510   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 18: Khảo sát, lập phương án, dự toán
công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

1 Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô               100,000                 100,000                 100,000                 100,000   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 19: Đo đạc lập bản đồ địa chính khu
đất phục vụ lập hồ sơ thu hồi, bồi thường, giải
phóng mặt bằng địa phận tỉnh Lâm Đồng

1
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát
triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng               239,418                 226,889                 226,889                 226,889   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 20: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 
sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng, tư 
vấn, phi tư vấn và thi công rà phá bom, mìn, vật nổ

1 Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận               421,756                 421,756                 421,756                 421,756   Chỉ định thầu rút gọn

Page 9



Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

* Gói thầu số 22: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km
22+283 đến Km 31+500

1
Liên danh Công ty cổ phần Phúc Thành An - Công
ty cổ phần Gia Việt và Công ty cổ phần tư vấn và
xây lắp 368

       227.254,535          226.201,497          226.201,497          226.201,497   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 23: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km
31+500 đến Km 41+500

1

Liên danh Công ty TNHH TM & XD Sơn Long
Thuận - Công ty Cổ phần Đầu tư XD TM và DV
Trường Thịnh Phát - Công ty TNHH Long Vịnh -
Công ty TNHH ĐTXD và Thương mại dịch vụ
Yến Tùng

       290.099,796          289.175,997          289.175,997          289.175,997   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ

* Gói thầu số 24: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km41+500 đến Km53+500

1

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 -
Công ty TNHH Liên Minh - Công ty Cổ phần đầu
tư và xây dựng Hoàng Nhân - Công ty TNHH Một
thành viên Hà Hưng Thịnh - Công ty TNHH Xây
dựng Liên Hoa - Công ty TNHH Xây dựng An
Nguyên - Công ty TNHH Phú Nghĩa

       323.013,641          319.628,879          319.628,879          319.628,879   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ

* Gói thầu số 25: Thi công xây dựng nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km53+500 đến cuối tuyến

Page 10



Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1

Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển
Nông thôn 10 - Công ty TNHH xây dựng Trường
Phát Arch - Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Hòa Phát - Công ty TNHH đầu tư xây dựng
Minh Thịnh - Công ty TNHH thương mại và đầu
tư XD Minh Huy

       130.670,261          130.429,270          130.429,270          130.429,270   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ

* Gói thầu số 26: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km22+283 đến Km31+500

1
Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng
Thịnh và Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng
Thuận Phát

           1.810,517              1.756,200              1.756,200              1.756,200   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 27: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km31+500 đến Km41+500

1
Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam
Bộ và Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền
Trung

           2.315,124              2.201,447              2.201,447              2.201,447   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 28: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km41+500 đến Km53+500

1
Liên danh Công ty TNHH tư vấn thiết kế Phú Mỹ
và Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên            2.574,299              2.420,370              2.420,370              2.420,370   

Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 29: Giám sát thi công xây dựng nền
mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km53+500 đến cuối tuyến
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1
Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng
Trung Tín và Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung
Nguyên

           1.035,367                 986,007                 986,007                 986,007   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 30: Bảo hiểm công trình nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km22+283 đến Km31+500

1
Liên danh Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh - Tổng
Công ty bảo hiểm Bảo Việt - Tổng Công ty cổ
phần bảo hiểm Quân đội

              810,318                 800,000                 800,000                 800,000   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ

* Gói thầu số 31: Bảo hiểm công trình nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ
Km31+500 đến Km41+500

1
Liên danh Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh - Tổng
Công ty bảo hiểm Bảo Việt - Tổng Công ty cổ
phần bảo hiểm Quân đội

           1.150,827              1.135,000              1.135,000              1.135,000   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ
* Gói thầu số 32: Bảo hiểm công trình nền mặt
đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km
41+500 đến cuối tuyến

1
Liên danh Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm
Petrolimex và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài
Gòn - Hà Nội

           1.756,870              1.596,967              1.596,967              1.596,967   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ
* Gói thầu số 33: Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra
chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư

1
Trung tâm quy hoạch kiểm định chất lượng xây
dựng Ninh Thuận            2.342,329              2.294,129              2.294,129              2.294,129   

Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
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Giá gói thầu 
được duyệt Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

* Gói thầu số 36: Cắm mốc GPMB đoạn thuộc địa
bàn tỉnh Ninh Thuận

1
Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Đông Nam
Bộ và Công ty TNHH tư vấn thiết kế Phú Mỹ            1.592,217              1.576,305              1.576,305              1.576,305   

Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ
* Gói thầu số 37: Cắm mốc GPMB đoạn thuộc địa
bàn tỉnh Lâm Đồng

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Phú Mỹ            1.071,822              1.060,672              1.060,672              1.060,672   
Đấu thầu rộng rãi qua 
mạng, một giai đoạn 

hai túi hồ sơ

* Gói thầu số 38: Lập nhiệm vụ cắm mốc GPMB

1 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung Nguyên                 79,921                   79,921                   79,921                   79,921   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 39: Giám sát công tác cắm mốc
GPMB

1 Công ty TNHH xây lắp 1 Ninh Thuận               103,285                 103,284                 103,284                 103,284   Chỉ định thầu rút gọn

* Gói thầu số 40: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ

1
Liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và
Tổng Công ty Thành An            4.202,456              4.199,096              4.199,096              4.199,096   Chỉ định thầu

* Gói thầu số 41: Kiểm tra chất lượng thi công rà
phá bom, mìn, vật nổ

1 Lữ đoàn 72 - Binh chủng Công binh                 40,121                   40,120                   40,120                   40,120   Chỉ định thầu rút gọn
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Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Ninh Thuận

Lũy kế từ khởi 
công

Lũy kế từ đầu 
năm

Lũy kế từ khởi 
công

Lũy kế từ đầu 
năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số 12.504.250,0     3.046.783,45  805.563,0       571.218,768      553.283,660      922.771,441      805.563,000      

I Vốn thiết kế quy hoạch

II Vốn chuẩn bị đầu tư 9.246.358,0       517.658,137   1.726,0           -                     3.798,470          -                     1.726,000          

1

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng
cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống
giao thông kết nối cảng với đường liên
vùng lên các tỉnh Nam Tây Nguyên 

8.700.000,0       1.000,0           1.056,942          1.000,000          

2
Dự án: Đường vành đai phía Đông Nam
(giai đoạn 1) 546.358,0          517.658,14     726,0              2.741,528          726,000             

 Dự án dừng 
thực hiện 

III Vốn thực hiện dự án 3.257.892,0       2.529.125,3    803.837,0       571.218,768      549.485,190      922.771,441      803.837,000      

B Dự án nhóm B 3.257.892,0       2.529.125,3    803.837,0       571.218,768      549.485,190      922.771,441      803.837,000      

1
Dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh
Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn
đến Quốc lộ 1)

487.640,0          371.347,28     5.927,0           7.107,373          7.004,086          6.030,287          5.927,000          

2
Dự án: Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam
với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà
Ná

903.000,0          447.748,211   11.000,0         14.440,612        14.281,016        13.382,000        11.000,000        

3 Dự án: Đường Văn Lâm - Sơn Hải 372.515,0          312.793,20     207.633,0       221.053,969      214.961,772      279.437,041      207.633,000      

4

Dự án: Đường nối từ thị trấn Tân Sơn,
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã
tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng

1.494.737,0       1.397.236,63  579.277,0       328.616,814      313.238,316      623.922,113      579.277,000      

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2022

Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD

Đơn vị: Triệu đồng

Vốn đã thanh toán
Ghi chú

Tổng mức vốn 
ĐT được duyệt

Tổng dự toán 
được duyệt

Kế hoạch vốn 
đầu tư năm 

2022

Giá trị khối lượng hoàn thành đã 
nghiệm thu



Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị: Triệu đồng

TMĐT được duyệt
Giá trị đề nghị QT 

của chủ đầu tư

Giá trị quyết toán 

được duyệt
Chênh lệch Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 578.146,138                   3.279,101                      3.279,101                      -                               

I Vốn thiết kế quy hoạch

II Vốn chuẩn bị đầu tư 578.146,138                   3.279,101                      3.279,101                      -                               

1
Dự án: Đường vành đai phía

Đông Nam (giai đoạn 1)
517.658,138                   2.845,834                      2.845,834                      -                               Dự án dừng thực hiện

2

Dự án: Đường tỉnh 710 (đoạn 

tuyến Thành Tín - Bầu Ngứ - 

Từ Thiện)

60.488,000                     433,267                         433,267                         -                               Dự án dừng thực hiện

III Vốn thực hiện dự án

Biểu mẫu: 04/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022



Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng mức vốn vốn 

ĐT được duyệt
TDT được duyệt

Lũy kế vốn đã cấp 

đến hết niên độ NS 

năm trước

Kế hoạch vốn ĐT 

được giao năm 

2022

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 12.504.250,0           3.046.783,5             101.088,3                805.563,0                

I Vốn thiết kế quy hoạch

II Vốn chuẩn bị đầu tư 9.246.358,0             517.658,1                2.119,9                    1.726,0                    

1

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng

biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông

kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh

Nam Tây Nguyên 

8.700.000,0             -                           1.000,0                    

2
Dự án: Đường vành đai phía Đông Nam

(giai đoạn 1)
546.358,0                517.658,14              2.119,9                    726,0                       Dự án dừng thực hiện

III Vốn thực hiện dự án 3.257.892,0             2.529.125,3             98.968,4                  803.837,0                

B Dự án nhóm B 3.257.892,0             2.529.125,3             98.968,4                  803.837,0                

1

Dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh 

Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc 

lộ 1)

487.640,0                371.347,28              446,7                       5.927,0                    

2
Dự án: Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với 

Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná
903.000,0                447.748,2                2.382,0                    11.000,0                  

3 Dự án: Đường Văn Lâm - Sơn Hải 372.515,0                312.793,20              50.487,8                  207.633,0                

4

Dự án: Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà 

Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

1.494.737,0             1.397.236,63           45.651,9                  579.277,0                

Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022
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